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MỞ ĐẦU 

 

Xã đảo Ninh Vân nằm ở phía Đông Nam thị xã Ninh Hoà, cách trung tâm thị xã 

36 km, có tổng diện tích tự nhiên hơn 4.520ha, dân số hơn 2.000 người với khoảng 

530 hộ dân. Xã có 3 mặt giáp biển vì vậy nơi đây có lợi thế về đánh bắt thủy sản, nông 

nghiệp và tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch. Đặc biệt, xã Ninh Vân, tỉnh Khánh Hòa 

có vị trí rất quan trọng trong thế trận quân sự của thị xã gắn với thế trận khu vực phòng 

thủ của tỉnh Khánh Hòa, việc đầu tư xây dựng đường cơ động và bến cập tàu xã đảo 

Ninh Vân để phát triển kinh tế cho địa phương gắn với củng cố thế trận khu vực phòng 

thủ của tỉnh Khánh Hòa là rất cần thiết. 

Dự án Đường cơ động và bến cập tàu xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa đã được HĐND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án tại 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 26/10/2019; được UBND tỉnh Khánh Hoà phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 

29/10/2020. Để đảm bảo thời gian thực hiện, nguồn vốn  cũng như phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất của thị xã, UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt điều chỉnh dự án đầu 

tư xây dựng công trình lần lượt tại cácQuyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 08/7/2021; 

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 28/9/2021; Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 

15/01/2024. 

Căn cứ Quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh Khánh Hòa đã được Thủ trưởng Bộ 

Tư lệnh Quân khu phê duyệt tháng 7/2022, theo đó, điều chỉnh vị trí trận địa làm sẵn, 

trận địa phòng không, và đổ bộ đường không từ Mũi Đá chồng về điểm cao 76m (Có 

trích lục sơ đồ kèm theo) tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập kết lực lượng, triển khai 

công tác bảo đảm quốc phòng an ninh đường biển và đường không tại thị xã Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Do đó, để phù hợp và bám sát theo đúng Quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh 

Khánh Hòa đã được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phê duyệt dẫn tới việc phải 

điều chỉnh giảm chiều dài tuyến đường cơ động và mở rộng bài tập kết, quay đầu xe 

của dự án Đường cơ động và bến cập tàu xã Ninh Vân. 

Quá trình thực hiện dự án có sử dụng một phần diện tích khu vực biển tại hạng 

mục đê ngầm và hạng mục bến cập tàu khoảng 8.169m2 nằm trong phạm vi vùng biển 

6 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền 

trở ra phía biển theo công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 

1790/QĐ-BTNMT ngày 6/6/2018 và Quyết định số 853/QĐ-BTNMT ngày 25/4/2022. 

Theo đó, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà xác định dự án có sử dụng diện tích biển 

thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Bộ Tài nguyên và môi trường và đã thực hiện 

lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên môi trường thẩm định 

kèm theo văn bản số số 2050/2024/BCH-HCKT ngày 03/9/2024 ( đối chiếu theo STT 

9, Phụ lục III - Danh mục các dự án đầu tư nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi 

trường ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ).  

Sau khi xem xét Hồ sơ, ngày 09/10/2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn 

văn số 7004/BTNMT-MT về việc rà soát làm rõ thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM 

của dự án. Trong đó có nội dung hướng dẫn: Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
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1 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao 

các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển thì 

Dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Trường hợp Dự án phải 

thực hiện thủ tục giao khu vực biển thì thẩm quyền giao khu vực biển thuộc UBND 

cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP. Do đó, Dự 

án không thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Qua rà soát, đối chiếu trên tổng diện tích đất thực hiện với các bản đồ về quy 

hoạch 3 loại rừng tại Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 16/5/2007, Quyết định số 

1449/QĐ-UBND ngày 10/5/2012, Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 15/9/2019 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án được xác định có chiếm dụng 1,56 ha rừng tự nhiên cần 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thẩm quyển thuộc UBND tỉnh Khánh Hoà. Theo đó, 

dự án được xác định phân loại theo dự án nhóm II, thuộc STT 6 Phụ lục IV Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường.  

Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy 

định tại khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và trình UBND tỉnh 

Khánh Hoà phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020. 

Thực hiện nghiêm túc Luật bảo vệ môi trường, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh 

Hòa đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM cho dự án và trình Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. 

Loại hình dự án: Dự án mới. 
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Chương 1 - THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Đường cơ động và bến cập tàu xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

1.1.2. Tên chủ dự án 

- Chủ dự án: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. 

- Địa chỉ: Số 1 Ngô Quyền, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

- Điện thoại: 02583.822.872 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tấn ý      Chức vụ: Chỉ huy trưởng 

- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020-2024 (theo Quyết định số 133/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2024). 

1.1.3. Vị trí địa lý 

(1) Đường cơ động 

Đường cơ động có có vị trí tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cụ thể: 

+ Điểm đầu: Km 0+000; tiếp giáp với đường BTXM xã đã đầu tư, tọa độ (X = 

1369002.076; Y = 614019.596). 

+ Điểm cuối: Km 3+916; phía mũi Đá Chồng, tọa độ (X = 1365770.897; Y = 

613297.806). 

(2) Bến cập tàu:  

Bến cập tàu có vị trí tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Vị trí tiếp giáp cụ thể 

như sau: 

- Phía Đông: giáp bờ biển. 

- Phía Nam, phía Tây, phía Bắc: giáp dải gò đồi cát thấp 

1.1.4. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

- Mục tiêu: Đầu tư đường cơ động và bến cập tàu xã Ninh Vân nhằm phát triển 

kinh tế - xã hội địa phương, củng cố thế trận khu vực phòng thủ của thị xã Ninh Hòa 

gắn với thể trận khu vực phòng thủ của tỉnh Khánh Hòa. 

- Loại hình: công trình giao thông – đường thuỷ, đường thuỷ nội địa 

- Quy mô:  

+ Đường cơ động có tổng chiều dài 3.913m, nền đường rộng 6m, mặt đường 

rộng 3,5m (theo Tiêu chuẩn thiết kế ô tô – Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005, với cấp 

kỹ thuật là đường cấp VI miền núi. 

+ Bến Cập tàu gồm có: 

. Phần bãi chờ khách: kích thước 10mx50m.  

. Phần cầu dẫn: Dài 115m, mặt cầu rộng 7,5m.  
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. Phần cầu chính: Dài 60m. 

- Công suất: 

+ Đường cơ động thiết kế với công suất 1 làn xe chạy (dành cho xe cơ giới) 

+ Bến cập tàu: Bến được thiết kế khai thác cùng lúc 1 tàu 100 khách + 2 tàu 50 

khách + 2 tàu có công suất 1000CV. 

- Công nghệ sản xuất: Dự án là đường cơ động và bến cập tàu vì vậy không có 

công nghệ sản xuất. Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

địa phương, củng cố thế trận khu vực phòng thủ của thị xã Ninh Hòa gắn với thể trận 

khu vực phòng thủ của tỉnh Khánh Hòa. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

(1) Đường cơ động 

a) Bình đồ tuyến: 

- Theo Dự án đầu tư đã phê duyệt tại quyết định số: 2947/QĐ-UBND ngày 

29/10/2020. Điểm đầu từ đường bê tông xi măng hiện hữu đi về phía Tây, tiếp giáp 

ranh Dự án Khu quy hoạch Du lịch đảo San Hô, tim tuyến cách mép ranh giới Dự án 

từ 11m – 13m đảm bảo hành lang quản lý đường bộ nằm ngoài ranh giới dự án. Sau đó 

tuyến bám sườn núi đi về hướng Tây Nam, đầu tuyến có cao trình 5,9m kết nối ra 

điểm cuối Dự án có cao trình 81,96m và theo quyết định số: 3156/QĐ-UBND ngày 

28/09/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường cơ động và 

Bến cập tàu xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

b. Mặt cắt dọc: 

- Căn cứ quyết định số: 2947/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa “Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cơ động và 

Bến cập tàu xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa” và theo quyết định số: 

3156/QĐ-UBND ngày 28/09/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa Phê duyệt điều chỉnh 

dự án Đường cơ động và Bến cập tàu xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

- Điểm đầu có cao độ tự nhiên 5,90m, điểm cuối cao độ xây dựng 75,64m. Các 

điểm khống chế trắc dọc: Tại điểm đầu và điểm cuối xây dựng, các vị trí cống thoát 

nước, đảm bảo cho việc cân bằng đào đắp đất tối ưu nhất về mặt kỹ thuật. 

c. Mặt cắt ngang 

- Nền đường rộng 6m. 

- Mặt đường rộng 3,5m (1 làn xe). 

+ Kết cấu mặt đường nền đất từ trên xuống như sau: 

. BTXM đá 2x4 mác 300 dày 24cm (BT thương phẩm). 

. Lót giấy dầu 

. Móng cấp phối đá dăm Dmax 25, dày 15cm 

. Dưới lớp móng đất nền đầm chặt K98 dày 30cm 

. Đất nền đầm chặt K95. 
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+ Kết cấu mặt đường nền đá từ trên xuống như sau: 

. BTXM đá 2x4 mác 300 dày 18cm (BT thương phẩm). 

. Lót giấy dầu. 

. Lớp lót móng (kể cả bù phụ) BT đá 2x4 mác 150 dày 15cm. 

d. Lề gia cố: 

- Lát khan đá hộc VXM mác 150, dày 25cm (đá tận dụng) 

- Giữa vai nền đường và rãnh dọc, xây dựng chân khay BT đá 2x4 mác 200, KT 

(25x40)cm. 

e. Hệ thống thoát nước: 

* Bố trí cống ngang đường trên tuyến.  

- Kết cấu cống tròn: 

+ Cống tròn sử dụng loại cống tròn BTCT tải trọng H30 quay ly tâm đúc sẵn 

trong xưởng đường kính cống D1200.  

+ Tường đầu, tường cánh bằng BT đá 2x4 mác 200 đổ tại chỗ. 

+ Thân hố thu, bê tông bọc ống cống bằng BT đá 2x4 mác 200 đổ tại chỗ. 

+ Móng thân hố thu, tường đầu, chân khay, sân cống BT đá 2x4 mác 200 đổ tại chỗ. 

+ Móng cống : móng băng BT đá 2x4 mác 200 đổ tại chỗ.  

+ Lớp lót đá dăm 4x6 dày 10cm.  

- Kết cấu hộp nối: 

+ Thành, móng hộp nối BTCT đá 2x4 mác 200 đổ tại chỗ.  

+ Nắp đan hộp nối BTCT đá 1x2 mác 300 đúc sẵn.  

- Kết cấu cống bản : 

+ Móng, thành cống, chân khay, sân cống BT đá 2x4 mác 200 đổ tại chỗ. 

+ Hố thu, hộp nối, tường cánh BT đá 2x4 mác 200 đổ tại chỗ 

+ Đà kiềng, gờ chắn, mặt bản BTCT đá 1x2 mác 300 đổ tại chỗ. 

- Kết cấu cống hộp: 

+ Móng, chân khay, tường đầu cống BT đá 2x4 M200. 

+ Thân cống hộp bằng BTCT đá 1x2 M300 đổ tại chỗ. 

* Xây dựng rãnh thoát nước dọc tuyến bằng đá hộc tận dụng: 

- Xây dựng rãnh thoát nước dọc tuyến bằng đá hộc tận dụng, riêng các đoạn nền 

đào là nền đá thì để rãnh đào tự nhiên không gia cố. Tại vai đường làm chân khay bảo 

vệ giữa Vai đường và vai rãnh tự nhiên bằng BT đá 2x4 mác 200 KT (25x40cm) 

* Các rãnh đỉnh cấu tạo nhằm mục đích gom thoát nước ra biển. 

- Các rãnh đỉnh cấu tạo rãnh đất (đá) tự nhiên nhằm mục đích thu nước mái 

dốc sườn núi chảy về các tụ thủy của dòng suối dẫn nước vào các cống ngang 

đường thoát ra biển. Không gia cố mặt rãnh. 
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f. Giải pháp tường chắn kết hợp gia cố mái taluy ở nền đường đắp qua các 

công trình thoát nước lưu vực trên tuyến: 

- Mái taluy gia cố: Lát khan đá hộc VXM mác 150 (đá hộc tận dụng). 

- Chân khay BT đá 2x4 mác 200 KT(40x60cm). Nền đá khoan cấy thép D20  

- Kết cấu tầng lọc: 

+ Đá dăm 50% đá 1x2; 50% đá 2x4. 

+ Lót 1 lớp vải địa kỹ thuật bọc ống uPVC. 

+ Ống nhựa uPVC D60,  L = 0,65m/ống. 

+ Tường khóa mái taluy: BT đá (2x4) mác 200, đỉnh tường dày 30cm, chân 

tường khoan cấy thép D20 vào đá. 

+ Tường chắn trọng lực dài 202m bố trí trên 4 đoạn , cụ thể sau: 

+ Móng tường BT đá 2x4 M150 

+ Nền đá: cấy thép D32, bố trí so le. 

+ Nền đất: Móng chôn vùi vào nền đất 

+ Thân tường xây đá hộc tận dụng VXM mác M150  

(2) Bến cập tàu 

- Bến cập tàu nằm trên đường thẳng ra biển, trước trường Nguyễn Phan Vinh, có 

hình dạng chữ L, chiều rộng khu nước trước bến là 50m; Cao trình mặt bến +3,0m; 

Cao trình đáy bến và khu nước trước bến -4,33m; gồm 03 hạng mục: Bãi chờ tàu, phần 

cầu dẫn, phần cầu chính. 

1. Bãi chờ tàu: bố trí tiếp giáp với bờ, phía đầu đường dẫn vào cầu kích thước 

10mx50m. Kết cấu mặt bãi bê tông bao gồm khu chức năng: Bãi đỗ xe và đường xe ra 

vào, bố trí điểm quay đầu xe tại các vị trí thích hợp. 

2. Phần cầu dẫn:Phần cầu dẫn: Dài 115m (tính tới vị trí giao phần đường dẫn và 

phần bến cập tàu) và 112,5 m ( tính tới tường ngực mố), mặt cầu rộng 7,5m, bao gồm 

3 phân đoạn. Trong đó: 

- Phân đoạn 1: Cầu dẫn dài 35,76m gồm 3 nhịp cầu bản 11,9m, mặt cầu rộng 

7,5m, cao độ +3,0m.Kết cấu BTCT trên nền cọc khoan nhồi D1000, chiều dài cọc từ 

6m đến 9m. Kết cấu mố BTCT khoan cấy thép hình vào đá gốc. 

- Phân đoạn 2: dài 38,52m, mặt cầu chính rộng 7,5m cao độ +3,0m kết hợp bến 

cập phụ rộng 3,0m cao độ +2,0m. Kết cấu khung chịu lực gồm các dầm ngang, dầm 

dọc BTCT đặt trên nền cọc PHC D400 kết hợp cọc khoan nhồi D1000. 

- Phân đoạn 3: dài 38,32m, mặt cầu chính rộng 7,5m cao độ +3,0m. Kết cấu 

khung chịu lực gồm các dầm ngang, dầm dọc BTCT đặt trên nền cọc PHC D400 kết 
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hợp cọc khoan nhồi D1000. 

3. Phần cầu chính: Dài 60m, mặt cầu chính rộng 10m, vị trí tiếp giáp với phân 

đoạn 3, mặt cầu chính rộng 15m, cao độ +3.0m. Kết cấu khung chịu lực gồm các dầm 

ngang, dầm dọc BTCT đặt trên nền cọc PHC D400 kết hợp cọc khoan nhồi D1000. 

* Đê chắn sóng: 

- Đê chắn sóng ngầm bố trí song song và cách cầu dẫn bến cập tàu 30m về phía 

đông dự án với chiều dài L=150m. Cao trình mặt đường: +1,5m. Bề rộng mặt đê: 

5,0m. Kết cấu thân đê đổ đá hộc. 

- Độ dốc mái đê: Mái phía biển 3m; mái phía bến cập tàu 2m (theo 14TCN 

130:2002 Hướng dẫn thiết kế đê biển). 

- Chiều rộng đỉnh đê: Cấp đê ngầm chắn sóng cho khu vực dự án là cấp III do 

đó bề rộng đỉnh đê là 5m (Căn cứ TCVN 9901:2014 Công trình thủy lợi, yêu cầu thiết 

kế đê biển, mục 8.4.3 trang 20). 

- Thân đê: Nền đê: Đê mới xây dựng được đổ đá trực tiếp lên trên nền đất tự 

nhiên.Thân đê dùng đá hộc D30 - 40. Đổ đến cao độ -3,5m. 

- Lớp phủ đê: 

+ Lớp phủ trong có tác dụng bảo đảm sự nối tiếp giữa lớp phủ ngoài và thân đê 

chắn sóng. 

+ Lớp đá của tầng phủ trong cần đảm bảo kích thước để không bị sóng moi qua 

khe giữa các khối phủ và gây lún sụt cho lớp phủ và trong thời gian thi công không bị 

sóng cuốn đi khi chưa có lớp phủ che chở. 

+ Lớp phủ trong dùng đá hộc D60-80cm đổ dày 3,0m, đến cao độ -0.50m. 

+ Lớp phủ ngoài dùng đá hộc D80-100cm đổ dày 2,0m, đến cao độ 1.5m. 

- Chân khay đê 

Chân khay đê được đưa vào để giữ lớp phủ chính và chống xói, chân khay được 

làm bằng đá đổ. Chân khay có cấu tạo kéo dài từ lớp phủ trong, có chiều dày 3m bằng 

chiều dày lớp phủ trong. 

Chiều rộng chân khay không nhỏ hơn 2 lần chiều cao sóng tại công trình, chọn 

bề rộng chân khay B=5,0m đến 7,0m 

  + Hệ số mái chân khay m = 3 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

(1) Khu vực đường cơ động: 

- Nguồn điện thi công và sinh hoạt nhà thầu sẽ lấy từ nguồn điện 3 pha của địa 

phương. 

- Nguồn nước: Nhà thầu sẽ mua nước tại địa phương. 

(2) Khu vực bến Cập Tàu: 

- Nguồn điện thi công và sinh hoạt trên bờ được lấy từ nguồn điện 3 pha của cảng 

tại tủ điện qui định (Lắp 1 đồng hồ điện 3 pha) và bố trí 1 máy phát điện đảm bảo tính 
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ổn định và liên tục phục vụ thi công. Bố trí một tủ điện tổng để phân phối cho văn 

phòng và phục vụ chiếu sáng cho khu vực thi công. 

- Nguồn điện thi công và sinh hoạt dưới nước nhà thầu sẽ có 2 phưong án: 

Phương án 1 nguồn điện được lấy từ nguồn điện 3 pha của địa phương. Phương án 2 

nguồn điện được cung cấp bởi máy phát điện ở mỗi tổ đội thi công trên phương tiện 

thủy. 

- Nguồn nước: Tại khu vực ban điều hành, khu gia công cấu kiện và tại công 

trình thu công nhà thầu sẽ mua nước do kho cảng cung cấp. Còn Tại thiết bị thi công 

thủy nhà thầu sẽ mua nước và chứa dưới hầm SaLan 

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

- Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng:  

+  Giai đoạn chuẩn bị thi công: Giải phóng thu dọn mặt bằng; thi công lắp đặt các 

công trình phụ trợ phục vụ thi công. 

+ Giai đoạn thi công xây dựng: Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công 

trình dự án (bao gồm cả hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu). 

- Giai đoạn vận hành: Hoạt động của các phương tiện giao thông khi hình thành 

tuyến đường cơ động và bến cập tàu. Hoạt động nạo vét, duy tu bảo dưỡng công trình. 

1.3.1. Các sản phẩm của dự án 

Dự án đi vào vận hành là đường cơ động với tổng chiều dài 3.913m, đáp ứng 

công suất 1 làn xe chạy (dành cho xe cơ giới). 

Bến được thiết kế khai thác cùng lúc 1 tàu 100 khách + 2 tàu 50 khách + 2 tàu có 

công suất 1000CV. 

1.3. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Dự án là công trình giao thông nên không có công nghệ sản xuất, vận hành. 

1.4. Tiến độ, tổng mức đầu tư 

1.  Tiến độ thực hiện dự án 

- Tổng thời gian thi công: 12 tháng. 

2. Tổng mức đầu tư 

- Tổng mức đầu tư của dự án được xác định theo Quyết định số 3156/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2021: là 126.646.602.000 VNĐ (Một trăm hai mươi sáu tỷ, sáu trăm bốn 

mươi sáu triệu, sáu trăm lẻ hai nghìn đồng).  
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Chương 2 - ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công, xây dựng 

2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

2.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải: 

1) Tác động do nước thải 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, các tác động tới môi trường nước chủ yếu 

phát sinh từ các nguồn sau: 

- Nước mưa chảy tràn trên diện tích đất thực hiện dự án. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân. 

-  Nước thải từ quá trình thi công, xây dựng. 

2) Tác động do bụi, khí thải 

* Nguồn phát sinh tác động: 

Trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án, các tác động tới môi trường không khí 

chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau: 

- Bụi từ quá trình thu dọn giải phóng mặt bằng, quá trình phá dỡ hạng mục nhà 

tạm;sân xi măng, rào tạm (khu vực đường cơ động). 

- Bụi, khí thải từ quá trình thi công đào đắp, san gạt mặt bằng. 

- Bụi, khí thải từ các hoạt động vận chuyển (vận chuyển nguyên vật liệu, máy 

móc thiết bị) 

- Bụi và khí thải phát sinh do nổ mìn thi công đường. 

- Bụi từ quá trình thi công các hạng mục công trình dự án. 

3) Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

- Số lượng CBCNV làm việc trên công trường là 80 người (khu vực đường cơ 

động 40 người; khu vực bến cập tàu 40 người). Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên 

các công trường xây dựng được lấy theo QCVN 07:2016/BXD với mức phát thải trung 

bình 0,5kg/người. ngày đêm.  

→ Khối lượng CTSH phát sinh trong quá trình thi công tại khu vực bến cập tàu 

là: 40 kg/ngày. 

- Thành phần chủ yếu bao gồm các rác thải hữu cơ, thức ăn dư thừa dễ phân hủy, 

túi nilon, giấy ăn,... dễ gây ra mùi hôi, khó chịu cho công nhân Theo kế hoạch, đơn vị 

thi công sẽ thu gom, xử lý lượng rác này nên vậy tác động đến môi trường sẽ còn ở 

mức nhỏ. 

4) Tác động do chất thải rắn thông thường 

- Trong quá trình thi công sẽ làm phát sinh các chất thải rắn xây dựng thông 
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thường (như gạch vỡ, vôi vữa phế thải, bao bì đựng vật liệu, cọc chống, ván cốp pha 

gãy nát, các dụng cụ thi công hỏng...).  

Lượng phế thải xây dựng ước tính bằng 0,5% khối lượng nguyên vật liệu xây 

dựng (Định mức hao phí vật liệu trong xây dựng – Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 

19/12/2016 của Bộ Xây dựng) là khoảng 298 tấn tương đương 1,43 tấn/ngày (thời gian 

phát thải chất thải thi công tính bằng 2/3 thời gian thi công, tương ứng khoảng 243 

ngày). 

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình nạo vét cặn từ hố rửa bánh xe và phá dỡ 

thanh thải các công trình tạm phục vụ thi công khoảng 3 tấn. Thành phần chủ yếu là 

gạch, đá thải, bê tông chết, xi măng… 

- Ngoài ra còn phát sinh bùn, đất nạo vét từ các hệ thống cống rãnh, hố ga. Ước 

tính khối lượng này khoảng 1 – 1,5 tấn/toàn bộ quá trình thi công.  

Chất thải rắn xây dựng không bị thối rữa, không phát sinh mùi hôi và chúng lại 

có giá trị tái sử dụng, điều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng xấu đến môi 

trường khu vực.  

5) Tác động do chất thải nguy hại 

- CTNH phát sinh trong giai đoạn thi công dự án chủ yếu là chất thải nhiễm dầu 

mỡ, bao gồm: 

+ Chất thải nguy hại dạng lỏng: dầu mỡ thải, cặn dầu thải;  

+ Cất thải nguy hại dạng rắn: giẻ lau dính dầu mỡ, thùng chứa dầu mỡ, giẻ lau 

dính sơn, đầu que hàn. 

- Tổng khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn này ước tính khoảng 

5kg/tháng.   

- Đối tượng bị tác động khi ô nhiễm chất thải nguy hại: chủ yếu là con người 

(công nhân xây dựng), môi trường không khí, nước, đất khu vực thi công dự án 

Đặc biệt là khả năng rơi vãi, rò rỉ dầu nhớt từ các phương tiện thi công xuống 

mặt nước là điều rất dễ xảy ra và các tác động đến môi trường cũng sẽ phát sinh xuất 

phát từ sự ô nhiễm nguồn nước bởi màng dầu và các sản phẩm phân giải của chúng. 

Sự ô nhiễm dầu, các sản phẩm dầu phân giải làm giảm khả năng tự làm sạch của 

nguồn nước, do các sinh vật phiêu sinh, sinh vật đáy tham gia quá trình đó bị chết đi 

hoặc giảm về số lượng hoặc tham gia yếu ớt. 

Khi dầu rơi vãi vào nguồn nước, lượng dự trữ ôxy hoà tan trong nước nguồn sẽ 

giảm do ôxy được tiêu thụ cho quá trình oxy hoá các sản phẩm dầu, làm cản trở quá 

trình làm thoáng mặt nước. 

Trong trường hợp dầu mỡ thải không được thu gom và xử lý thì các tác động đến 

các thành phần môi trường xung quanh là rất lớn, đặc biệt là đối với môi trường đất 

2.1.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 

* Tác động đến việc đền bù đất rừng sẽ làm mất canh tác, trồng cây của hộ dân 

- Việc chiếm dụng đất của  hộ dân trong khu vực dự án sẽ làm thay đổi cơ cấu 

kinh tế của khu vực, người dân bị mất đất canh tác sẽ chuyển sang làm nghề khác, sẽ 
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ảnh hưởng trực tiếp đến thu hoạch và kinh tế của người dân. 

- Hoạt động thu hồi đất thực hiện dự án không phải thực hiện di dân, tái định cư. 

* Tác động đến cảnh quan: 

- Dự án được triển khai thi công và hoàn thành trong khoảng 12 tháng nên tác 

động đến cảnh quan chỉ là nhất thời, tác động sẽ mất đi khi dự án đi vào hoạt động.  

- Các tác động giai đoạn xây dựng của dự án chỉ mang tính chất tạm thời nên có 

thể đánh giá sơ bộ là việc thực hiện dự án nằm trong sức chịu tải của môi trường. 

* Tác động đến hệ sinh thái: 

Quá trình thực hiện Dự án sẽ có những tác động nhất định tới môi trường đất và 

hệ sinh thái khu vực như sau: 

- Hoạt động san nền, thi công xây dựng các hạng mục công trình làm xáo trộn 

các thành phần cơ giới của đất, làm cho đất bị xói mòn, rửa trôi, thoát hơi nước nhiều 

hơn trở lên cằn cỗi, nghèo chất dinh dưỡng, ảnh hưởng môi trường đất và hệ sinh thái 

khu vực lân cận Dự án. 

- Quá trình thi công xây dựng dự án sẽ làm phát sinh nước thải nếu không được 

xử lý trước khi thải ra môi trường, nước thải sẽ đi vào hệ thống thoát nước quanh khu 

vực dự án sẽ làm giảm chất lượng nước dẫn tới làm giảm tính đa dạng sinh học về số 

lượng, thành phần loài.  

* Nguồn phát sinh ồn: 

Nguồn gây tiếng ồn chủ yếu từ các phương tiện máy móc, giao thông vận 

chuyển, lắp đặt thiết bị, công trình, … Tiếng ồn cao không gây nguy hiểm trực tiếp 

nhưng gây mệt mỏi khó chịu, nhức đầu cho công nhân trực tiếp thi công, vận hành 

xung quanh khu vực máy.  

* Nguồn phát sinh độ rung 

Độ rung phát sinh do quá trình đào, xúc đất đá và hoạt động của các thiết bị thi 

công xây dựng. 

Tác động của độ rung như sau: đối với các công nhân làm việc trực tiếp, độ rung 

thường xuyên sẽ gây mệt mỏi đối với thần kinh của người lao động. Đối với các công 

trình xung quanh, độ rung có thể tác động xấu tới sự ổn định của các công trình xây 

dựng.  

* Tác động tới môi trường kinh tế - xã hội khu vực 

* Tích cực 

- Tạo việc làm và tăng thu nhập cho các đơn vị, các cá nhân tham gia xây dựng 

các hạng mục công trình, phát triển dịch vụ. 

-  Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương và toàn tỉnh.  

* Tiêu cực 

- Mật độ giao thông gia tăng có thể gây ra tai nạn giao thông, làm cản trở việc 

đi lại của nhân dân và các đối tượng khác trong khu vực. 

- Gia tăng áp lực lên kết cấu đường xá chung trong khu vực trong suốt thời gian 

thi công dự án gây nên các biến dạng về kết cấu làm yếu nền đường, sụt lún nứt vỡ... 

làm giảm tốc độ lưu thông trên đường. 
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- Gây bụi làm giảm khả năng quan sát đường của các lái xe khi tham gia giao 

thông. 

- Gia tăng các tai nạn: 

+ Trong quá trình thi công các yếu tố môi trường, cường độ lao động, mức độ ô 

nhiễm môi trường, tiếng ồn với cường độ cao và nhất là những ngày nắng nóng có khả 

năng ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ của người công nhân trong quá trình thi công 

như gây mệt mỏi, đau đầu và ngất. 

+ Công việc lắp ráp, thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá 

với mật độ xe cao có thể gây ra các tai nạn lao động, tai nạn giao thông. 

- Quá trình thi công xây dựng còn nảy sinh ra các vấn đề an ninh, trật tự xã hội 

và sức khoẻ cộng đồng khác 

2.1.1.3. Đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án. 

Trong quá trình thi công xây dựng có thể xảy ra các rủi ro và sự cố môi trường 

sau: 

1/. Sự cố cháy nổ: 

Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự 

cố giật, chập, cháy nổ,…; 

Mức độ tác động của sự cố cháy nổ tương đối lớn, sự cố cháy nổ thường phát 

sinh tại khu vực lưu chứa nhiên liệu và vật liệu dễ bắt lửa, sự cố này có thể xảy ra bất 

cứ khi nào trong thời gian  xây dựng, đặc biệt xác suất xảy ra cao vào mùa khô, những 

ngày khô nóng. 

2/. Sự cố tai nạn lao động: 

Tai nạn lao động, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ khi nào, bất cứ đâu 

trong suốt quá trình làm việc của người lao động. Các nguyên nhân có thể như: 

- Công nhân không được trang bị bảo hộ lao động phù hợp, sự chủ quan của 

người lao động về ý thức làm việc an toàn trên công trường; 

- Sự cố từ việc vận hành máy móc, thiết bị: máy cắt, máy đào, máy khoan… 

- Vật liệu xây dựng chất đống cao có thể gây nguy hiểm cho công nhân nếu đổ tràn; 

- Công tác tiếp cận hệ thống điện không an toàn hoặc rò rỉ điện từ thiết bị điện, 

đường dây truyền tải điện; 

- Những ngày thi công vào mùa mưa, khả năng xảy ra tai nạn lao động tăng cao 

hơn do đất trơn, dễ làm trượt ngã, sụt lún nền đất gây nguy hại cho công nhân và máy 

mọc thiết bị; 

- Thiếu sót trong thiết kế biện pháp công nghệ như biện pháp chống đỡ ván 

khuôn, biện pháp chống sạt lở vách đất...có thể dẫn đến sập đổ công trình, gây tai nạn 

lao động. 

- Thiếu sót trong tổ chức thi công: Bố trí ca kíp không hợp lý, bố trí công việc 

không đúng trình tự, chồng chéo, sử dụng vật liệu không đúng tiêu chuẩn, cắt bớt quy 

trình thi công; 

- Thiếu sót về kỹ thuật: máy móc phương tiện dụng cụ thiếu hoàn chỉnh hoặc bị 
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hư hỏng như thiếu cơ cấu an toàn, thiếu che chắn, thiếu hệ thống báo hiệu. 

3/. Sự cố tai nạn giao thông: 

Sự gia tăng mật độ phương tiện trên tuyến đường vận chuyển sẽ làm tăng khả 

năng xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến vận chuyển, đặc biệt tại vị trí đấu nối . 

Tuy nhiên do mật độ lưu thông của các phương tiện ra vào dự án là nhỏ, đồng thời nếu 

các phương tiện lưu thông đúng tốc độ và thùng xe được che phủ kín thì khả năng xảy 

ra sự cố tai nạn giao thông tương đối nhỏ 

4/. Nguy cơ ngập úng, sạt lún công trình tại vùng đất yếu 

- Hiện tượng sạt lở đất đá tại các khu vực đang đào đắp khi kết cấu nền đất chưa ổn 

định có thể xảy ra vào những ngày mưa lớn.  

- Việc xây dựng hệ thống tường chắn dất trong dự án không đúng theo thiết kế sẽ 

gây trượt, sạt lở, sụt lún công trình xuống các khu vực trũng, thấp xung quanh dự án. 

Khi xảy ra sự cố sạt lở sẽ làm cho đất đá tràn xuống các khu vực trũng thấp, gây tắc 

nghẽn dòng chảy, tác động đến đời sống của khu dân cư lân cận. Ngoài ra, khi sự cố xảy 

ra còn làm chậm tiến độ thi công dự án. 

- Việc không đảm bảo khơi thông dòng chảy hệ thống mương, rãnh thoát nước tại  

2.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

2.1.2.1. Đối với nước thải 

1) Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt  

+ Không bố trí lán trại sinh hoạt của công nhân trên công trường thi công. Công 

nhân tự thuê nhà trong các khu dân cư để ở và sinh hoạt để giảm thiểu tối đa lượng 

phát thải.  

+ Bố trí 02 nhà vệ sinh lưu động tại khu vực đường cơ động dung tích bể chứa 

chất thải 4m3/bể để thu gom nước thải sinh hoạt. 

+ Bố trí 02 nhà vệ sinh lưu động tại khu vực bến cập tàu dung tích bể chứa chất 

thải 4m3/bể để thu gom nước thải sinh hoạt. 

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút, vận chuyển, xử lý với tần suất 

1 tuần/lần, hút đột xuất khi đầy bể, không xả thải ra môi trường.  

- Quy trình: Nước thải xí tiểu → nhà vệ sinh di động → thuê đơn vị thu gom, xử lý 

- Đưa nhà vệ sinh lưu động ra khỏi khu vực dự án sau khi sử dụng. 

- Chủ đầu tư quản lý và giám sát chặt chẽ nhà thầu đảm bảo tuyệt đối không xả 

nước thải trực tiếp vào môi trường trên cơ sở các điều khoản ghi trong kế hoạc quản lý 

môi trường của nhà thầu; 

2) Công trình thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn 

- Bố trí hệ thống rãnh đào kích thước BxH=0,6x0,8(m), tổng chiều dài khoảng 

450m quanh khu vực công trình xây dựng để thu gom nước mưa chảy tràn, trên tuyến 

rãnh đào các hố ga kích thước BxLxH=1x1x1 (m), số lượng hố ga: 6 hố. Tại các hố 

lắng lót tấm HDPE dưới đáy hố để tránh rò rỉ nước ra môi trường xung quanh. 
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- Nước tự chảy theo hướng dốc địa hình về phía Nam dự án vào hệ thống rãnh và 

hố ga để lắng đọng chất rắn lơ lửng sau đó tự chảy ra ngoài. 

- Thường xuyên vệ sinh mặt bằng công trường thi công sau mỗi buổi làm việc, hạn 

chế tối đa nguyên, nhiên vật liệu, dầu mỡ rơi vãi. 

- Sử dụng bạt để che, phủ vật liệu, tránh hiện tượng rửa trôi gây thất thoát và ô 

nhiễm môi trường. 

- Thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy theo địa hình tự nhiên nhằm ngăn 

ngừa tình trạng ứ đọng, ngập úng, sình lầy. Tần suất nạo vét1 tháng/lần hoặc ngay sau 

mỗi trận mưa. 

3) Công trình thu gom, xử lý nước thải thi công 

- Sử dụng tối đa lượng bê tông thương phẩm. 

- Sử dụng cát, đá sạch để không phát sinh nước thải từ hoạt động rửa vật liệu. 

- Sử dụng nước vừa đủ trong quá trình thi công, bảo dưỡng, dưỡng hộ bê tông. 

- Sử dụng 04 thùng phuy dung tích 200l đặt tại khu vực thi công đường cơ động 

để thu gom và lắng đọng chất rắn lơ lửng từ nước vệ sinh dụng cụ thi công. Nước sau 

khi lắng đọng chất rắn lơ lửng được sử dụng phối trộn nguyên vật liệu xây dựng để tiết 

kiệm chi phí. Không xả thải nước thải thi công ra ngoài môi trường. 

- Sử dụng 04 thùng phuy dung tích 200l đặt tại khu vực thi bến cập tàu để thu 

gom và lắng đọng chất rắn lơ lửng từ nước vệ sinh dụng cụ thi công. Nước sau khi 

lắng đọng chất rắn lơ lửng được sử dụng phối trộn nguyên vật liệu xây dựng để tiết 

kiệm chi phí. Không xả thải nước thải thi công ra ngoài môi trường. 

- Cặn lắng được vận chuyển đưa đi xử lý cùng với chất thải thi công phát sinh. 

2.1.2.2. Đối với bụi, khí thải 

1/. Giảm thiểu bụi trong quá trình phá dỡ thu dọn mặt bằng 

- Triển khai nhanh gọn, trong thời gian ngắn để hạn chế tác động tới môi trường 

xung quanh; 

- Tiến hành làm ẩm công trình trước khi phá dỡ để giảm thiểu bụi. Vận chuyển 

chất thải đi đổ thải ngay khi phát sinh, không tập kết tại công trường thi công. 

- Tiến hành phun nước dập bụi trên tuyến đường vận chuyển vào các ngày nắng 

với tấn suất 2 – 4 lần/ngày; 

- Sử dụng số lượng máy móc và thiết bị vừa đủ, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết 

kế của động cơ;  

- Phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải, đúng tốc độ, không cơi nới thùng 

hàng; có phủ bạt che, vận chuyển đúng tuyến đường đã đăng kí với địa phương.  

2/ Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh đối với hoạt động vận chuyển, 

bao gồm: vận chuyển đất san nền, nguyên vật liệu xây dựng. 

- Các xe chuyên chở vật liệu xây dựng được phủ bạt kín, không để rơi xuống 

đường và không chở quá trọng tải cho phép, không cơi nới thùng hàng. 

- Phân bố mật độ xe ra vào chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp, có bố trí người 
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cảnh giới và chỉ đường tại các vị trí giao cắt cới các tuyến đường để tránh ùn tắc giao 

thông gây ô nhiễm cho khu vực;  

- Các phương tiện vận chuyển hợp lý, không lưu thông vào những giờ cao điểm, 

giờ đến và tan trường của học sinh để tránh làm ùn tắc giao thông, ảnh hưởng tới 

người tham gia giao thông, giáo viên và học sinh của nhà trường, dân cư lân cận. 

- Đảm bảo định kỳ bảo dưỡng và đánh giá chất lượng khí thải của xe, không sử 

dụng xe đã quá niên hạn sử dụng. Tất cả các xe vận tải đạt tiêu chuẩn quy định của 

Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép 

hoạt động;  

- Phun nước tưới ẩm tại khu vực tuyến đường vận chuyển, tần suất phun nước 2 – 

4 lần/ngày nhằm hạn chế bụi phát tán trong quá trình vận chuyển;  

- Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu, đơn vị quản lý tuyến đường và chính quyền 

địa phương để sửa chữa những đoạn tuyến đường hư hỏng kịp thời nhằm giảm rơi vãi 

nguyên liệu, hạn chế bụi mặt đường cuốn vào trong không khí;  

- Bố trí nhân lực dọn vệ sinh tuyến đường vận chuyển khi có hiện tượng đất đá, 

nguyên vật rơi vãi tại các vị trí giao cắt trên tuyến đường vận chuyển trong bán kính 

100m đến khu vực dự án.  

- Các phương tiện vận chuyển cần tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao 

thông. 

- Lắp đặt các biển báo giảm tốc độ, cử công nhân làm nhiệm vụ cảnh giới giao 

thông tại các vị trí giao cắt. 

3/ Biện pháp giảm thiểu bụi trong quá trình xây dựng công trình 

- Lập kế hoạch thi công và nhân lực chính để tránh chồng chéo giữa các quy trình 

thực hiện, áp dụng phương pháp thi công hiện đại, các hoạt động cơ giới hóa và tối ưu 

hóa quá trình thi công. 

- Sử dụng phương tiện, thiết bị thi công được đăng kiểm theo quy định. 

- Bố trí lịch thi công hợp lý, tránh thi công vào các giờ cao điểm và ban đêm để 

hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động lưu thông của các phương tiện giao thông trên tuyến 

đường và ảnh hưởng tới người dân sống xung quanh. 

- Sử dụng các phương tiện thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường, kiểm 

tra, bảo dưỡng định kỳ và đánh giá chất lượng khí thải để hạn chế việc xả thải các loại 

khí độc hại ra môi trường bên ngoài. 

- Khi tiến hành thi công, bố trí hợp lý mật độ hoạt động của các phương tiện, máy 

móc, thiết bị thi công, các phương tiện hoạt động đúng công suất thiết kế, sử dụng 

nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ. 

- Nguyên vật liệu được tập kết theo tiến độ thi công, không tập trung quá nhiều 

trên mặt bằng công trường, sẽ tạo ra nguồn phát sinh bụi. Vị trí tập kết được bố trí phù 

hợp theo từng đoạn thi công và từng giai đoạn thi công sao cho phù hợp nhất với kế 

hoạch và tiến độ thi công.  

2.1.2.3. Đối với chất thải 

Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công Dự 
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án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp quản lý sau: 

1) Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

- Không thải chất thải rắn sinh hoạt xuống biển; 

- Tổ chức thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xây dựng. Hạn chế 

các phế thải sinh hoạt trong thi công; 

- Bố trí 02 thùng rác dung tích 120 lít tại khu vực mặt bằng thi công đường cơ 

động để thu gom rác thải phát sinh. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý, tần suất 02 

lần/tuần. 

2) Đối với chất thải rắn thông thường  

- Phế thải từ quá trình phá dỡ nhà cửa, các công trình trình trên đất được thu 

gom xử lý như sau: 

+ Khối lượng cửa sắt, tôn được thu gom để tái chế tái sử dụng cho các mục đích 

sử dụng khác. 

+ Đất đá thừa được vận chuyển đổ thải theo đúng quy định. 

- Có biện pháp thi công hợp lý đển hạn chế rơi vãi vật liệu xây dựng. 

- Sử dụng vật liệu đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh thừa gây lãng phí và hạn 

chế lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công. 

- Sắt, thép, vỏ bao xi măng được bán cho các đơn vị thu gom phế liệu. 

- Đất đá thừa, vữa xi măng, bê tông chết từ quá trình thi công ,... được thu gom 

vận chuyển đưa đi đổ thải thông qua hợp đồng với đơn vị có chức năng, đảm bảo mỹ 

quan môi trường, phòng tránh tai nạn lao động do chất thải gây ra.   

3) Đối với chất thải nguy hại 

- Nghiêm cấm các hoạt động chôn lấp, đốt hoặc đổ thải đối với dầu mỡ thải và 

các chất thải rắn nguy hại trên công trường.  

- Không thực hiện thay dầu, sửa chữa tại khu vực để hạn chế tới mức thấp nhất 

sự rơi vãi các loại dầu máy có chứa thành phần độc hại ra môi trường. 

- Bố trí 01 kho lưu chứa CTNH tạm thời diện tích 3m2  tại mặt bằng thi công đường cơ 

động và 01 kho lưu chứa CTNH tạm thời diện tích 3m2  tại mặt bằng thi công bến cập tàu 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định 

sau khi kết thúc quá trình thi công.  

- Thực hiện tháo dỡ kho chứa CTNH tạm sau khi kết thúc giai đoạn thi công xây 

dựng để trả lại mặt bằng cho dự án. 

* Thanh thải và hoàn trả mặt bằng dự án khi thi công xong: 

 Sau khi hoàn thiện quá trình thi công toàn bộ các hạng mục công trình dự án chủ 

đầu tư phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện phá dỡ và thu dọn toàn bộ khối lượng các 

chất thải còn sót lại trên mặt bằng dự án để trả lại mặt bằng sạch, bàn giao cho đơn vị 

quản lý vận hành theo quy định. Cụ thể như sau:  
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+ San gặt, lấp toàn bộ các hố ga, rãnh thoát nước tạm trên mặt bằng dự án. 

+ Thu gom, xử lý toàn bộ chất thải sinh hoạt và các chất thải thông thường khác  

theo quy định. 

+ Tháo dỡ, thu gom vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ 

quá trình thi công theo quy định thông qua hợp đồng với đơn vị có chức năng. 

2.1.2.4. Đối với tiếng ồn, độ rung 

+ Sử dụng các loại xe chuyên dụng và bảo dưỡng định kỳ. 

+ Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng từ đó đặt ra lịch thi công phù hợp 

đảm bảo tiếng ồn trong giới hạn cho phép. 

+ Hạn chế sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc thiết bị thi công 

gây độ ồn lớn vào cùng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng tiếng ồn. 

+ Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo hoạt động đúng công suất, vận chuyển 

đúng trọng tải quy định. 

+ Không thi công từ 22h đến 6h sáng hôm sau. 

2.1.2.5. Đối với các tác động đến đa dạng sinh học (nếu có). 

- Thành lập đội giám sát thi công để giám sát trên công trường. 

- Triển khai thi công cuốn chiếu, theo trình tự đề ra để hoàn thành khối lượng 

công việc diễn ra trong thời gian ngắn. Thi công cuốn chiếu từng hạng mục, tránh thi 

công tràn lan nhiều hạng mục dở dang một lần.  

- Phổ biến cho công nhân về ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường tại các khu 

vực xung quanh, không xâm phạm ngoài chỉ giới của dự án. Thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm như thi công qua khu vực canh 

tác nông nghiệp, sông, suối, khu vực dân cư. 

- Thu gom, xử lý rác thải, nước thải, dầu thải, các chất thải nguy hại; thực hiện 

các biện pháp chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, ứng phó với sự cố môi trường và 

khắc phục hậu quả do sự cố môi trường gây ra. 

- Dỡ bỏ, di chuyển toàn bộ các công trình tạm, thu gom vật liệu thừa đá, phế thải 

xây dựng trên công trường, các thùng chứa dầu, các bộ phận máy bị loại bỏ, các vật 

liệu rào chắn, trồng cây trở lại để phục hồi nhanh chóng các diện tích cây xanh cảnh 

quan của khu vực dự án theo đúng phương án thiết kế, quy hoạch đã được phê duyệt. 

2.1.2.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường (nếu có). 

1/ Sự cố cháy nổ 

Việc giảm thiểu sự cố sẽ được thực hiện thông qua các biện pháp sau:  

- Không bố trí cho công nhân ăn nghỉ trên công trường. 

- Lắp đặt biển nội quy PCCC và tiêu lệnh chữa cháy, trang bị bình chữa cháy tại 

khu vực có nguy cơ xảy ra chảy nổ (kho chất thải nguy hại). 

- Kiểm tra thường xuyên hệ thống điện, phát hiện kịp thời và sửa chữa ngay khi 

hỏng hóc. 
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- Xây dựng, phổ biến và tổ chức các phương án ứng phó cụ thể khi xảy ra sự cố 

cháy nổ. 

- Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ.  

- Công nhân làm việc tại công trường được tập huấn, hướng dẫn các công tác 

phòng chống cháy nổ; thường xuyên nhắc nhở công nhân phải tuân thủ nội quy công 

trường và các biện pháp PCCC 

2/ Tai nạn lao động 

- Công nhân tham gia lao động trên công trường đều được học tập các quy định 

về an toàn lao động.  

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị để đảm bảo an toàn khi vận 

hành. 

- Trang bị cho công nhân đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động.  

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi tổ chức thi công.   

- Lắp các biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm . 

- Phối hợp với các cơ quan y tế tại địa phương để có thể cấp cứu kịp thời khi xảy 

ra sự cố. 

- Phải có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã, 

điện giật. 

- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ cá nhân như mũ bảo hộ, găng tay, 

khẩu trang... và phải có những quy định nghiêm ngặt về sử dụng. 

- Khi có tai nạn xảy ra thực hiện sơ cấp cứu ban đầu cho công nhân trước khi 

chuyển đến bệnh viện nơi gần nhất để điều trị và phối hợp với cơ quan chức năng làm 

rõ trách nhiệm chi trả kinh phí, viện phí, làm thủ tục bảo hiểm cho người lao động. 

(3) Các giải pháp phòng chống sự cố tai nạn giao thông 

Để phòng chống sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra trong giai đoạn thi công 

Dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Các phương tiện thi công tại dự án và các phương tiện vận chuyển đảm bảo 

tuân thủ đúng luật giao thông đường bộ, chở đúng trọng tải của xe, chạy đúng tốc độ 

và đi đúng tuyến đường quy định, bố trí hợp lý thời gian và mật độ hoạt động của các 

phương tiện vận tải để không làm gia tăng quá tải giao thông tại khu vực, có thể gây va 

chạm và tai nạn giao thông. 

- Bố trí hệ thống biển báo hiệu và người chỉ dẫn cảnh báo xe tại vị trí giao cắt. 

- Che phủ kín thùng xe, chở đúng trọng tải và chiều cao quy định để tránh hiện 

tượng vật liệu rơi vãi trong quá trình lưu thông. 

- Khi sự cố tai nạn giao thông xảy ra có phương án ứng cứu kịp thời và nhanh 

chóng khắc phục sự cố. 

(4) Sự cố sạt lở, ngập úng  

- Không thi công vào những ngày trời mưa. 

- Xây dựng tường chắn đất chiều dài 140m xung quanh khu vực mở rộng Dự 
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án trước khi đổ đất san nền, kết cấu: gạch không nung, dày 220;  

- Kiểm tra thường xuyên để kịp thời gia cố khi có hiện tượng sạt lở.  

- Thi công hệ thống rãnh đào chiều dài khoảng 450m và bố trí 06 hố ga kích 

thước BxLxH=1x1x1(m) quanh khu vực dự án để thu gom nước triệt để, tránh ngập 

úng. 

2.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn vận hành 

2.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1. Bụi và khí thải: 

Trong giai đoạn vận hành của Dự án. bụi và khí thải (SƠ2, NO2. CO và HC) sẽ 

được tạo ra bởi: 

Hoạt dộng đốt nhiên liệu của động cơ xe lảm phát sinh bụi và các khí thải. 

Vận hành dòng xe trên đường lảm phát sinh bụi cuốn. 

Hoạt dộng bảo dường, sửa chữa định kỳ, dột xuất. 

Nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

2. Tiếng ồn 

a. Trong giai đoạn vận hành, ô nhiễm tiếng ồn phát sinh do dòng xe lưu thông 

trên đường. 

Từ số liệu dự báo dòng xe, lưu lượng xe vào giờ cao điểm được tính bằng 8% lưu 

lượng xe ngày đêm, số liệu dòng xe trên đoạn lớn nhất, vận tốc thiết kế (chương 1, với 

vận tốc trong giờ cao điểm tính bàng 80% vận tốc thiết kế) và bảng mức ồn tương 

đương của dòng xe với điều kiện chuẩn dự báo được mức ồn nguồn của dòng xe ở độ 

cao l,5m và cách trục làn xe 7,5m  

b. Rung động 

Nguồn gây tác động/ hoạt động tạo nguồn 

Trong suốt giai đoạn vận hành, rung xuất hiện do hoạt động của dòng xe. Tác 

động do rung động: Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng 

Kết quả đo đạc mức rung trong trường hợp tồi tệ nhất đo đạc được trong giai 

đoạn thực hiện Dự án lả 60,l dB ứng với tốc độ dòng xe khoảng 80-100km/h. Vận tốc 

dòng xe tăng thêm l0km/h, độ rung tăng thêm 3dB. Với tốc độ thiết kế của dự án là 

100 km/h nên mức rung nguồn dự báo vào năm 2030 là 72,l dB. 

3. Các sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

- Sự cố sụt lún, ngập úng 

Các công trình tại Dự án được thiết kế với mật độ xây dựng và chiều cao thấp, 

đồng thời khu vực Dự án có cấu tạo địa chất tương đối ổn định nên nếu quá trình thi 

công đúng theo thiết kế thì khả năng xảy ra sự cố sụt lún tương đối nhỏ.   

Vị trí dự án được thực hiện trên vị trí có địa hình cao, đảm bảo khả năng thoát 

nước triệt để nên khả năng xảy ra sự cố ngập úng theo đánh giá là không có khả năng 

xảy ra. 
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2.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

1. Công trình xử lý bụi, khí thải 

+ Định kỳ bảo dưỡng mặt đường trong giai đoạn vận hành nhằm hạn chế tối đa 

lớp bê tông bị lão hoá. 

+ Khi tiến hành bảo dưỡng công trình sẽ có biển báo, hướng dẫn giao thông và 

dùng vòi nước làm ẩm khu vực bảo dưỡng để hạn chế bụi. 

+ Đặt biển báo quy định tốc độ xe tham gia giao thông tương ứng với cấp đường 

thiết kế phân tuyến tại các đoạn phù hợp. 

+ Khi dự án hoàn thành. Chủ dự án sẽ bàn giao cho đơn vị quàn lý theo quy định. 

Đơn vị quản lý thường xuyên phối hợp với đơn vị chức năng khác như Cảnh sát giao 

thông, lực lượng cơ động,... tuần tra, kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông 

nhất là các loại xe tải nhằm hạn chế vi phạm giao thông, đặc biệt là hiện tượng chở quá 

tải, phương tiện quá cũ.... gây ô nhiễm môi trường không khí. 

2. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

 Đặt biển báo quy định tốc độ xe tham gia giao thông tương ứng với cấp đường 

thiết kế phần tuyến tại các đoạn phù hợp. 

3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Dựa trên những hiểu nguyên nhân chủ yếu gây xói/sạt lở dọc tuyến hiện nay và 

nguy cơ làm xuất hiện xói/sạt lở hoặc làm trầm trọng hơn tình trạng xói/ sạt lở khi làm 

xây dựng các đoạn tuyến mới, các biện pháp thiết kế đà được xem xét để bảo đảm rang 

vấn đề xói lở/sạt lở được kiểm soát khi định vị các đoạn tuyến trong vùng núi cao, dốc 

và can thiệp vào các thành tạo. Nội dung thiết kế trong biện pháp này bao gồm: 

Đảm bảo thoát nước: bố trí hệ thống rãnh/ cống dọc, cống ngang,..., đảm bảo 

thoát nước mặt tránh gây xói ở phía taluy dương. 

Gia cố taluy: tại một số vị trí nền đường đắp cao, taluy nền đường đắp mỏng và 

kéo dài, các vị trí đào sâu. Các vị trí nền đường này không đảm bảo sự ổn định và an 

toàn của nền đường trong quá trình khai thác sử dụng và ngay cả trong quá trình thi 

công xây dựng. 
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Chương 3 - CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 

3.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Để công tác bảo vệ môi trường được thực hiện tốt và có hiệu quả cao, Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ trực tiếp quản lý điều hành các công việc trong quá 

trình triển khai đầu tư xây dựng, trong đó có bố trí các cán bộ phụ trách về môi trường 

chuyên theo dõi việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và thực hiện quan 

trắc môi trường. Vì vậy, chương trình quản lý môi trường được thực hiện ngay từ giai 

đoạn chuẩn bị, xây dựng cũng như trong suốt quá trình Dự án đi vào hoạt động. Mục 

tiêu của chương trình quản lý môi trường: 

+ Thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ Môi trường. 

+ Lập kế hoạch đầu tư các công trình bảo vệ môi trường, các giải pháp bảo vệ 

môi trường đã được phê duyệt theo báo cáo ĐTM. 

+ Sử dụng cơ cấu tổ chức phù hợp cho công tác bảo vệ môi trường trong các giai 

đoạn thực hiện dự án và giám sát tính hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu đã đề 

xuất trong báo cáo ĐTM. 

+ Thực hiện kiểm soát được các nguồn thải từ các hoạt động của Dự án để giảm 

thiểu ảnh hưởng ô nhiễm từ nguồn thải ở mức độ cho phép và có kế hoạch xử lý phù 

hợp. 

+ Quản lý việc giải phóng mặt bằng.  

+ Đề xuất các phương án phòng chống các sự cố môi trường có thể xảy ra trong 

quá trình thi công, vận hành công trình. 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

trong suốt quá trình thực hiện dự án dưới sự giám sát, kiểm tra của UBND thị xã Ninh 

Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. 

3.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

3.2.1. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn thi công, xây dựng 

1. Quan trắc khí thải 

+ 01 vị trí tại đường cơ động. 

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, vận tốc gió, tiếng ồn, độ rung, 

tổng bụi lơ lửng (TSP), SO2, CO, NO2. 

- Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí;  

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

2. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 
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- Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại; 

khu vực lưu giữ chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục. 

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất 

thải. 

- Quy định áp dụng: Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại: Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

3. Giám sát môi trường xung quanh 

- Giám sát các hiện tượng sạt lở, sụt lún tại những khu vực thi công có nền đất 

yếu. 

- Giám sát các sự cố môi trường. Quan trắc, giám sát môi trường khác (nếu có). 

3.2.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn vận hành 

- Giám sát chất thải trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục công trình 

trong quá trình hoạt động của dự án, nạo vét hệ thống thoát nước; hệ thống thoát nước 

mưa đảm bảo khả năng thoát nước và hiệu quả xử lý lắng cặn sơ bộ trước khi cho thoát 

ra nguồn tiếp nhận;  

- Thường xuyên kiểm tra giám sát hiện tượng sạt lở, sụt lún tại các vị trí có độ 

chênh cos cao để có biện pháp khắc phục kịp thời; 

- Kiểm tra, giám sát các sự cố môi trường khác. 

Tần suất giám sát: Hàng ngày 
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 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

(1)  Dự án Đường cơ động và bến cập tàu xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa được thực hiện với mục tiêu nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương, 

củng cố thế trận khu vực phòng thủ của thị xã Ninh Hòa gắn với thể trận khu vực 

phòng thủ của tỉnh Khánh Hòa. Dự án được thực hiện là phù hợp với các quy hoạch 

phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch chung của Tỉnh và địa phương. 

(2) Trong quá trình triển khai Dự án sẽ gây tác động nhất định đến môi trường tự 

nhiên và kinh tế xã hội khu vực. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án về 

cơ bản đã xác định được các tác động và các sự cố có thể xảy ra trong quá trình xây 

dựng và hoạt động của Dự án. Từ đó đề ra các biện pháp giảm thiểu tác động môi 

trường có tính khả thi và mang lại hiệu quả cao khi thực hiện. Báo cáo đã xây dựng 

được chương trình quản lý và giám sát môi trường phù hợp với từng giai đoạn triển 

khai Dự án và chú trọng đặc biệt đối với các sự cố môi trường, trong suốt quá trình vận 

hành dự án. 

(3). Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cho thấy rõ một số vấn đề phải 

được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình hoạt động của dự án như sau: 

- Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình thi công dự án 

- Nước mưa chảy tràn, nước thải thi công 

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại. 

- Các sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình thực hiện Dự án. 

- Chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. 

(4). Kế hoạch quản lý môi trường sẽ được thực hiện nghiêm túc bởi Chủ dự án, 

đơn vị thi công cùng với sự hợp tác và hướng dẫn của Cơ quan quản lý môi trường địa 

phương. Mục tiêu của kế hoạch quản lý môi trường là: Quản lý chặt chẽ và hạn chế sự 

thay đổi môi trường theo chiều hướng xấu; phát huy tối đa những tác động tích cực 

của dự án. 

(5). Với sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành về môi trường 

và các đề xuất giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong báo cáo ĐTM này, chắc chắn dự 

án sẽ hoạt động tốt, đem lại hiệu quả tích cực về kinh tế – xã hội – môi trường tính khả 

thi cao. 

2. Cam kết của chủ dự án đầu tư 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cam kết: 

- Chủ đầu tư cam kết toàn bộ các thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp trong báo 

cáo này là trung thực và có độ chính xác cao. 

- Cam kết thực hiện đúng các quy của pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường, Luật 

Lâm nghiệp, Luật đất đai trong quá trình thực hiện dự án. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường 

trong quá trình triển khai như đã nêu. 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình quản lý, giám sát môi trường và tuân thủ 
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nghiêm túc các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà Dự án bắt buộc phải áp 

dụng. 

- Thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện các Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng môi trường sau khi 

Quy chuẩn địa phương được ban hành. 

- Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu các tác 

động xấu trong giai đoạn xây dựng và giai đoạn hoạt động như đã nêu trong Báo cáo. 

- Chúng tôi cam kết xử lý chất thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung đạt quy chuẩn, tiêu 

chuẩn cho phép như đã nêu trong báo cáo trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























































































































